
       ĐẠI HỌC HUẾ
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 3647/ĐHYD-KHTCCSVC       Huế, ngày 04 tháng 7 năm 2025
V/v mời thẩm định giá danh mục 
sách chuyên ngành Y, Dược ngữ văn

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thẩm định giá

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có nhu cầu mời các đơn vị chào 
giá dịch vụ thẩm định giá danh mục sách chuyên ngành Y, Dược ngữ văn, cụ thể: 

I. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung: Đơn vị báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá danh mục hàng

hóa theo phụ lục đính kèm.

2. Báo giá hợp lệ: Báo giá ghi rõ đơn vị và đóng dấu, giá đã bao gồm thuế

và các chi phí khác (nếu có).

II. Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (hoặc bảng phí dịch vụ thẩm định giá);
- Hồ sơ năng lực của đơn vị.
- Hồ sơ chào giá xin gửi về Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đến hết: 16h00 ngày 09/7/2025 (trong 
giờ hành chính). (Hoàng Trọng Hiền: 0914424979)

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;                                                                             
- Website Trường(thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, KH,TC&CSVC.                                                             

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Khoa Hùng



STT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Năm 
xuất bản

Số 
trang Khổ sách Số 

lượng
 Đơn giá 
(VNĐ)

 Thành tiền 
(VNĐ)

1 Role Development in Professional Nursing 
Practice, 7th Edition Kathleen Masters Jones&Bartlett 

Learning 2025 500 17,5x22,5 1 2.914.000 2.914.000

2 Pathophysiology: A Practical Approach, 5th 
Edition Lachel Story Jones&Bartlett 

Learning 2024 600 21x26 1 3.186.000 3.186.000

3 Pharmacy Practice and the Law, 10th Edition Richard R. Abood; Kimberly A. Burns; 
Frederick Frankhauser

Jones&Bartlett 
Learning 2023 400 21x26 1 4.161.000 4.161.000

4 Collins-Bride & Saxe's Clinical Guidelines for 
Advanced Practice Nursing, 4th Edition

Yoonmee Joo; J. V. Gatewood; Mary 
Anne M. Israel; Kelly Wong McGrath

Jones&Bartlett 
Learning 2024 750 21x26 1 3.186.000 3.186.000

5 Exploring Symptoms: An Evidence-based 
Approach to the Patient History John Frain Wiley 2025 448 20x25 1 1.623.000 1.623.000

6
Recognizing and Correcting Developing 
Malocclusions: A Problem-Oriented Approach to 
Orthodontics, 2nd Edition

Eustáquio A. Araújo, Peter H. Buschang Wiley 2025 352 18x25 1 5.158.000 5.158.000

7 Trustworthy AI in Medical imaging, 1st Edition Marco Lorenzi, Maria A Zuluaga Academic 
Press 2024 536 20x25 1 5.588.000 5.588.000

8
Neonatal Intensive Care for Extremely Preterm 
Infants: Japanese NICU Practices to Prevent 
Mortality and Morbidities, 1st Edition

Satoshi Kusuda, Hidehiko Nakanishi, 
Tetsuya Isayama

Academic 
Press 2024 290 18x25 1 5.588.000 5.588.000

9 Electrocardiography of Channelopathies: A Primer 
for the Clinical Cardiologist, 1st Edition Manlio F. Márquez-Murillo Academic 

Press 2024 226 15x22 1 5.588.000 5.588.000

10 Basic Principles and Methodology of Clinical 
Research in Dentistry Lars Bondemark

Cambridge 
Scholars 

Publishing
2024 226 15x22 1 3.165.000 3.165.000

11 CURRENT Diagnosis & Treatment Pediatrics, 
27th Edition

Maya Bunik; Myron J. Levin; Mark J. 
Abzug; Teri L. Schreiner McGraw-Hill 2025 1424 18x21 1 2.772.000 2.772.000

12 Physicians' Cancer Chemotherapy Drug Manual 
2024, 24th Edition Edward Chu

Jones & 
Bartlett 

Learning
2023 928 15x22 1 2.959.000 2.959.000

13 Liver Ultrasound: From Basics To Advanced 
Applications Adrian K. P. Lim Wiley 2024 304 21x27 1 3.686.000 3.686.000

14 Endoscopic Ultrasonography, 4th Edition Frank G. Gress Wiley 2024 320 21x27 1 5.393.000 5.393.000

15 Basic Guide to Dental Procedures, 3rd Edition Hollins Wiley 2024 224 15x22 1 1.780.000 1.780.000
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STT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Năm 
xuất bản

Số 
trang Khổ sách Số 

lượng
 Đơn giá 
(VNĐ)

 Thành tiền 
(VNĐ)

16 Anesthesia for Dental and Oral Maxillofacial 
Surgery Spencer D. Wade Wiley 2024 352 21x27 1 4.568.000 4.568.000

17 Clinical Dental Pharmacology Kamran Ali Wiley 2024 208 18x25 1 2.212.000 2.212.000

18 Paramedic Pocketbook of Prescription Medications Rose Matheson Wiley 2024 240 13x21 1 813.000 813.000

19 Renal Nursing: Care and Management of People 
with Kidney Disease, 6th Edition Nicola Thomas Wiley 2024 368 20x25 1 1.918.000 1.918.000

20 Laser Therapy in Healthcare: Advances in 
Diagnosis and Treatment Rishabha Malviya Wiley 2024 288 13x21 1 5.894.000 5.894.000

21 Drug Utilization Research: Methods and 
Applications, 2nd Edition Monique Elseviers Wiley 2024 624 21x27 1 5.748.000 5.748.000

22 Echocardiography Board Review: 600 Multiple 
Choice Questions with Discussion, 3rd Edition Ramdas G. Pai, Padmini Varadarajan Wiley 2024 320 15x23 1 2.360.000 2.360.000

23 The Cardiovascular System Ian Peate Wiley 2024 160 20x25 1 1.127.000 1.127.000

24
Myopathies and Tendinopathies of the Diabetic 
Foot: Anatomy, Pathomechanics, and Imaging, 1st 
Edition

Pierre-Jerome Academic 
Press 2024 350 21x27 1 5.588.000 5.588.000

25
Concepts and Methodology in Cancer Diagnostics: 
An Immunological, Biochemical and Molecular 
Approach, 1st Edition

Nayak &  Sriwastava Academic 
Press 2024 168 15x23 1 5.913.000 5.913.000

26 Intelligent Biomedical Technologies and 
Applications for Healthcare 5.0, 1st Edition Garg, Mirajkar, Misra &  Chattu Academic 

Press 2024 304 21x27 1 6.075.000 6.075.000

27 Advances in Assisted Reproduction Technology, 
1st Edition

Humadian, Yarali, Polyzus, Meseguer, 
Chandra, Bhoi, Shah, Ramesh, Murdia &  

Murdia
Elsevier 2024 400 21x27 1 5.588.000 5.588.000

28 Pathophysiology and Treatment of Atherosclerotic 
Disease in Peripheral Arteries, 1st Edition Aloke Finn Elsevier 2024 252 19x26 1 5.588.000 5.588.000

29

Principles of Immunotherapy in Breast and 
Gastrointestinal Cancers: Activity, Mechanisms of 
Resistance and New Sensitization Strategies, 1st 
Edition

Michele Ghidini Academic 
Press 2024 204 20x25 1 5.913.000 5.913.000

30 Biochemical Immunology of Diabetes and 
Associated Complications, 1st Edition

Pratima Tripathi, Rama Pati Tripathi, 
Mahabir Parshad Kaushik

Academic 
Press 2024 442 21x27 1 5.588.000 5.588.000

31 Deep Learning Applications in Translational 
Bioinformatics, 1st Edition Raza, Barh, Singh &  Ahmad Academic 

Press 2024 298 20x25 1 5.751.000 5.751.000
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32 Insulin: Deficiency, Excess and Resistance in 
Human Disease, 1st Edition Krentz Academic 

Press 2024 444 20x25 1 5.102.000 5.102.000

33 Practical Design and Applications of Medical 
Devices, 1st Edition Ozsahin &  Ozsahin Academic 

Press 2023 348 15x22 1 6.075.000 6.075.000

34 Research Methods in Clinical Dentistry Sonam Patidar, Hemalatha Hiremath
Lambert 

Academic 
Publishing

2024 120 15x22 1 4.637.000 4.637.000

35 Internal Medicine Learning A to Z and 1, 2, 3 Joe Lezama Springer 2024 304 21x27 1 2.349.000 2.349.000

36 Regenerative Medicine & Peripheral Nerve 
Endoscopy Volume 1

Kai-Uwe Lewandrowski , William Omar 
Contreras López

Bentham 
Science 

Publishers
2024 213 18x25 1 4.273.000 4.273.000

 Tổng Cộng      36    149.827.000

( Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm hai mươi bảy nghìn đồng.)
          Ghi chú: Giá trên đã bao gồm giao hàng tận nơi, tất cả các chi phí, bảo hiểm, thuế (nếu có)./.
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